BẢNG SO SÁNH
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung  một số điều của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về An ninh tàu biển và cảng biển

	Nội dung 
Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT
	Dự thảo sau khi sửa đổi, bổ sung
	Giải trình nội dung
sửa đổi, bổ sung

	Khoản 2 Điều 3
2. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện chức năng "Tổ chức an ninh được công nhận", có trách nhiệm và quyền hạn sau:
a) Tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng nhận cho Sỹ quan an ninh tàu biển, Cán bộ an ninh công ty với những nội dung phù hợp với Chương trình chuẩn của Tổ chức Hàng hải quốc tế;
b) Phê duyệt Đánh giá an ninh tàu biển;
c) Phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển;
d) Kiểm tra Hệ thống an ninh và trang thiết bị an ninh của tàu biển theo yêu cầu của Bộ luật ISPS và cấp "Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển" và "Giấy chứng nhận quốc tế tạm thời về an ninh tàu biển".

	Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau: 
“2. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện chức năng “Tổ chức an ninh được công nhận”, có trách nhiệm và quyền hạn sau: 
a) Phê duyệt Đánh giá an ninh tàu biển;
b) Phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển;
c) Kiểm tra Hệ thống an ninh và trang thiết bị an ninh của tàu biển theo yêu cầu của Bộ luật ISPS và cấp “Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển” và “Giấy chứng nhận quốc tế tạm thời về an ninh tàu biển.”
	Qua rà soát nội dung khoản 2 Điều 3, nội dung cần xem xét sửa đổi gồm:
+ Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 3 và chuyển trách nhiệm đào tạo cán bộ an ninh công ty cho các Cơ sở đào tạo để tạo thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp trong việc đào tạo Cán bộ an ninh công ty thay vì chỉ có Cục Đăng kiểm Việt Nam như hiện nay và đáp ứng khuyến nghị của Vụ kế hoạch – Đầu tư Bộ GTVT. 
Theo hướng dẫn của Thông tư MSC/Circ.1154 của IMO, nhiều chủ đề đào tạo Sỹ quan an ninh tàu và Cán bộ an ninh công ty có nội dung tương tự nhau, do đó đối với các học viên đã được công nhận là Sỹ quan an ninh tàu muốn chuyển để được công nhận là Cán bộ an ninh công ty thì chỉ cần tham gia khóa đào tạo bổ sung và đánh giá bổ sung theo chương trình đào tạo được ban hành. Do vậy, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên đang thực hiện các chương trình đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển cho thuyền viên Việt Nam cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc huấn luyện cho Cán bộ an ninh công ty.

	Khoản 4 Điều 3
4. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo
a) Tổ chức đào tạo an ninh cảng biển phù hợp với chương trình chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo an ninh cảng biển theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này;
b) Báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam danh sách người đã được cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo an ninh cảng biển.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau:
“4. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo
a) Tổ chức đào tạo an ninh cảng biển, Sỹ quan an ninh tàu biển, Cán bộ an ninh công ty phù hợp với chương trình chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo an ninh cảng biển theo mẫu quy định tại Phụ lục V và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển, Cán bộ an ninh công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV của Thông tư này;
b) Gửi Cục Hàng hải Việt Nam danh sách người đã được cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo an ninh cảng biển; Gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam danh sách người đã được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển, Cán bộ an ninh công ty.”
	Để phân công trách nhiệm đào tạo sau khi Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 3 và đồng bộ với quy định của Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT.

	Khoản 1, khoản 2 Điều 4
Điều 4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
1. Trình tự thực hiện
a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.
b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn chỉnh, nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian và địa điểm đánh giá theo yêu cầu của Công ty tàu biển.
c) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hệ thống an ninh tàu biển tại tàu. 
d) Sau khi hoàn thành đánh giá, nếu hệ thống an ninh tàu không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì thông báo cho Công ty tàu biển để khắc phục; nếu đáp ứng thì Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục XI hoặc Phụ lục XII.
2. Cách thức thực hiện
a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính; hoặc qua fax, thư điện tử, hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.
b) Công ty tàu biển nhận kết quả qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:
[bookmark: _Hlk148611276]“Điều 4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
1. Trình tự thực hiện
a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ cho Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (sau đây gọi là Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn).
b) Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn cho Công ty tàu biển để hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến); hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thống nhất thời gian đánh giá tàu biển tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu.
c) Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn tiến hành đánh giá hệ thống an ninh tàu biển tại tàu. 
d) Sau khi hoàn thành đánh giá, nếu hệ thống an ninh tàu không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì thông báo cho Công ty tàu biển để khắc phục; nếu đáp ứng thì Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục XI hoặc Phụ lục XII của Thông tư này.
2. Cách thức thực hiện
a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính; hoặc qua fax, thư điện tử, hoặc trực tiếp tại Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn.
b) Công ty tàu biển nhận kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn.”
	Qua rà soát nội dung khoản 1, khoản 2 Điều 4, nội dung cần xem xét sửa đổi gồm:
+ Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Cục ĐKVN về Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thuộc Cục ĐKVN theo Quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30/08/2022 Quyết định phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; tách bạch chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT.
Với ý kiến của Vụ KHĐT về tính hợp lý phân cấp từ Cục Đăng kiểm Việt nam về Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 12/2021/TT-BGTVT, theo đó việc phân cấp là hợp lý.
+ Bổ sung quy định về thời gian giải quyết TTHC cho từng bước của trình tự giải quyết TTHC theo ý kiến của Văn phòng Bộ.

	Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5
[bookmark: _Hlk148611300]Điều 5. Thủ tục phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển 
1. Trình tự thực hiện
a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.
b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn chỉnh.
c) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành soát xét Kế hoạch an ninh tàu biển nếu Kế hoạch an ninh tàu biển không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì  thông báo cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn thiện; nếu đáp ứng thì Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển và cấp một Chứng thư phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII.
2. Cách thức thực hiện
Công ty tàu biển nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
01 Giấy đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục X và 02 bản chính Kế hoạch an ninh tàu biển.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 như sau:
“Điều 5. Thủ tục phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển
1. Trình tự thực hiện
a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ cho Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn.
b) Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ Công ty tàu biển hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác;
c) Kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn tiến hành soát xét Kế hoạch an ninh tàu biển, nếu Kế hoạch an ninh tàu biển không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì thông báo cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn thiện; nếu đạt yêu cầu thì Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển và cấp 01 Chứng thư phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII của Thông tư này.
2. Cách thức thực hiện
Công ty tàu biển nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
01 Giấy đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục X và 01 bản chính Kế hoạch an ninh tàu biển;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”
	Qua rà soát nội dung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5, nội dung cần xem xét sửa đổi gồm:
+ Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Cục ĐKVN về Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thuộc Cục ĐKVN theo Quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30/08/2022 Quyết định phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; tách bạch chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT.
Với ý kiến của Vụ KHĐT về tính hợp lý phân cấp từ Cục Đăng kiểm Việt nam về Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 12/2021/TT-BGTVT, theo đó việc phân cấp là hợp lý.
+ Bổ sung quy định về thời gian giải quyết TTHC cho từng bước của trình tự giải quyết TTHC theo ý kiến của Văn phòng Bộ.
+ Cắt giảm số lượng thành phần hồ sơ, để đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

	Khoản 1, khoản 2 Điều 6
[bookmark: _Hlk148611592]Điều 6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty
1. Trình tự thực hiện
a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.
b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ thì thông báo với tổ chức, cá nhân về thời gian và địa điểm đào tạo.
c) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành tổ chức đào tạo và kiểm tra sau khóa đào tạo; nếu không đạt thì thông báo cho tổ chức, cá nhân; nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu, Cán bộ an ninh công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV.
2. Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 6 như sau:
“Điều 6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty
1. Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cơ sở đào tạo.
b) Tiếp nhận hồ sơ: Cơ sở đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác); nếu hồ sơ hợp lệ thì thống nhất với cá nhân, tổ chức về thời gian và địa điểm huấn luyện nghiệp vụ.
c) Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận: Cơ sở đào tạo tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và kiểm tra cuối khóa đối với người đề nghị được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục số XIV ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Cơ sở đào tạo hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác”
	Qua rà soát nội dung khoản 1, khoản 2 Điều 6, nội dung cần xem xét sửa đổi gồm:
+ Để phù hợp khi chuyển trách nhiệm đào tạo cán bộ an ninh công ty từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho các Cơ sở đào tạo, sau khi sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 3.
+ Bổ sung quy định về thời gian giải quyết TTHC cho từng bước của trình tự giải quyết TTHC theo ý kiến của Văn phòng Bộ.



	
	Sửa đổi, bổ sung Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT tương ứng bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Bổ sung mẫu Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Cán bộ an ninh công ty, do chưa có.

	
	Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày xx tháng xx năm 2024. 
2. Quy định chuyển tiếp
a) Các Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển, Cán bộ an ninh công ty đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận;
b) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu các Cơ sở đào tạo chưa thực hiện được các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư này thì Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 
3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Sau khi tiếp thu ý kiến của Vụ Vận tải cần quy định chi tiết về chuyển tiếp từ Cục Đăng kiểm Việt Nam sang Cơ sở đào tạo.
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